TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN R Doc lap - Tu do - Hanh phiic
TINH R
Ban 4n sd: 07/2023/HNGD-ST
Ngay: 23/5/2023
V/iv: “Ly hon, nuéi con chung”

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN R, TINH R

Tham phan - Cht toa phién toa: Ong Bui Puc R.

Céac Hoi thim nhan dan: Ong Trinh Vin R va ba Hoang Thi R.

Thu ky phién toa: Ong Ha Van R - Can bo Toa 4n nhan dan huyén R, tinh R.

Pai dién Vién kiém sat nhan dan huyén R tham gia phién toa: Ong Nguyén
Minh R - Kiém sét vién.

Ngay 23 thang S nam 2023, tai Hoi truwong xét xir Toa an nhan dan
huyén R, tinh R, xét xir so' tham cong khai vu an thu ly so: 170/2022/TLST-
HNGP ngay 08/12/2022; vé viéc Tranh chap hon nhan va nudi con chung”, theo
Quyét dinh dua vu an ra xét xtr so: 13/2023/QDXXST-HNGD, ngay 07/4/2023;
Quyét dinh hoan phién toa so6: 13a/2023/QDST-HNGD ngay 05/5/2023, gitra:

R don: Chi Ro Cham R, sinh nam 1992 (c¢6 mat).

Dia chi: t6 dan phé 03, thi tran Ia ly, huyén R, tinh R.

Bi don: Anh Ninh Vin R, sinh nam 1990 (vang mit).

Dia chi: t6 dan phé 03, thi tran Ia ly, huyén R, tinh R.

NOI DUNG VU AN:

Theo don khéi kién dé ngay 08/12/2022, ban ty khai cling cac tai liéu co
trong ho so vu an, r don chi Ro Cham R trinh bay:



V& hon nhan: Toi va anh R quen nhau, ty nguyén tim hiéu va duogc gia dinh
hai bén t6 chirc 1& cudi theo phong tuc tip quan, ching toi c6 dang ky két hon tai
UBND x3 IaHrung, huyén Ia Grai, tinh R vao ngay 11/3/2012; cudc sdng vo chdng
hanh phuc duoc thoi gian dau, sau d6 thudng xuyén xdy ra mau thuan, bt dong
quan diém. R nhan do anh R hay rugu che co bac, roi danh dap t61 vo cd, khong lo
lam an xay dung gia dinh nu6i day con chung, anh R khong ton trong
t6i va gia dinh tdi, vo chong khong thé hoa hop, khong c6 rg noéi chung; vé tinh
cam vo chong ly than nhau lau rdi, t6i va cac con da thué nha ra o riéng. Nhan thay
tinh cam vo chéng di hét, cudc sdng chung khong thé kéo dai duoc nita, nén yéu
cau Toa an giai quyét cho toi duge ly hon v6i anh R. Toi dé nghi Toa an khong r
hanh hoa giai doan tu gia dinh nira.

Vé con chung: Chung t6i ¢6 03 con chung tén Ninh Thi Kim Phuong, sinh
ngay 27/12/2011; Ninh Thi Di€éu Thuong, sinh ngay 05/6/2014 va Ninh Van Thién,
sinh ngay 19/3/2016; Néu duoc ly hén t61 c6 nguyén vong dugc nuoi 03 con va
khong yéu cau anh R phai cap dudng nudi con chung.

V& tai san chung va nghia vu chung: Téi khong yéu cau Toa an giai quyét.

Vé an phi: Toi yéu cau giai quyét theo quy dinh.

Pbi véi bi don anh Ninh Van R; Qué trinh Thy 1y giai quyét vu an, Toa an
da r hanh triéu tap, tong dat cac van ban t6 tung cho anh Rtheo ding quy dinh cua
phap luat, nhung anh Rkhong 1én lam vi¢c, khong c6 mat. Vi vy Toa an phai di
xac minh va lap cac thu tuc khong tong dat duoc, Niém yét cong khai cac van ban
t6 tung nhu: Thong bao thy 1y vu an, Gidy triéu tap, Thong bao phién hop kiém tra
giao ndp tiép can cong khai chimg cir va hoa giai... tai dia chi va noi ¢ ctia anh R;
Uy ban nhan dan thi trdn va tai tru sé Toa an theo ding quy dinh ctia phap luat, anh
R van khong tham gia t6 tung, khong hop tic cung Toa 4n dé giai quyét vu é4n,
khong c6 v kién phan t6 ddi véi yéu cau khoi kién cta R don.

Tai phién toa Dai dién Vién kiém sat nhan dan huyén R, tinh R phat biéu
quan diém vé t6 tung;

Cian ¢t vao khoan 4 diéu 27 Luat to chirc Vién kiém sat.

Can ¢t vao cac Diéu 28; 35; 39; 147; 170; 195; 203; 205; 220; 227; 228,
233; ctia BO luat td tung dan su.

Cian ctr vao Diéu 56; 81; 82; 83; 84 ctia Luat hon nhan va gia dinh.

Can ctr vao diém a khoan 5 Piéu 27 ciia Nghi quyét 326/2016/UTVQH14
ngay 30/12/2016 quy dinh vé an phi, 18 phi Toa an.



V& viéc tuan theo phap luat t6 tung: Trong qua trinh giai quyét vu 4n Tham
phan da thuc hién day du, tir khau thu 1y, théng bao vé phién hop kiém tra giao nop,
tiép can va hoa giéi cac bué’c téng dat quy trinh t6 tung da thuc hién dung theo
quy dinh, ding tham quyén giai quyét, thoi glan giai quyét vu an dam bao, giai
quyét theo yéu cau ndi dung khoi kién; Hoi dong xét xtr thuc hién ddy du trinh tu
cac budc cua phién toa dan sy so tham.

V& noi dung: Quan hé vé tranh chap Ly hon, nudi con chung la dung, dé
nghi Hoi dong xét xtr chap nhan don khoi kién cua r don dé giai quyét ly hon cua
chi Ro Cham R v61 anh Ninh Van R.

Vé con chung: Giao 03 con chung tén Ninh Thi Kim Phuong, sinh ngay
27/12/2011; Ninh Thi Di¢u Thuong, sinh ngay 05/6/2014 va Ninh Van Thién, sinh
ngay 19/3/2016 cho chi R 1a ngudi duge truc tiép trong nom, nudi dudng, chim
soc, giao duc cho dén khi 03 chau thanh nién va ty 1ap dugc hodc da thanh nién
nhung bi tan tat, mét nang luyc hanh vi dan sy, khong c6 kha nang lao dong va tai
san dé tu nudi minh; chi Rkhong yéu cau anh R phai cip dudng nudi con chung,
nén khong xem xé&t.

V¢ tai san chung no chung: Khong xem xét do duong sukhong co6 yéu cau.

Vé an phi:chi Rphai chiu 4n phi theo quy dinh cua phap lut.
NHAN PINH CUA TOA AN:

Sau khi nghién ctru céc tai liéu ching cir c6 trong hd so vu an, dugc tham tra
tai phién toa va can ctr vao két qua tranh ludn tai phién toa, y kién cta dai dién
Vién kiémsat; Hoi déng xét xr nhan dinh:

[1] Vé td tung: Toa an da téng dat hop 1¢ Quyét dinh dua vu an ra xét xur va
cac van ban t6 tung cho bi don theo ding quy dinh cua phap luat; nhung bi don
khong dén 1am viéc, khong hop tac cung Toa an dé ky nhan van ban, tai phién toa
bi don vang mat 1an thir nhét, nén phai hodn phién toa; mé phién toa xét xir 1an thir
hai theo quy dinh tai Diéu 227 cua Bo luat to tung dan su.

[2] V& hon nhan: chi Ro Cham Rva anh Ninh Vin R két hon trén cd so tu
nguyén va co dang ky két hon tai Uy ban nhan dan x4 IaHrung, huyén Ia Grai, tinh
R; quan h€ hon nhan cua chi Rva anh Rla hgp phap.



Qua trinh chung sdng, méu thuin gitta chi Rva anh Rluén xay ra, Iy do 1a
anh R khong lo lam hay an nhau, danh dap chi R vo c&, nén vo chong hay bat dong
quan diém, c6 nhiéu khac biét trong cach séng, hay cdi va nhau, cudc sdng hon
nhan ngay cang bé tic va khong thé gan bo;chi Rva anh R di ly than nhau tir thang
8/2022 dén nay; Hoi dong xét xir, xét cudc song vo chongkhong cé y thirc hd trg
chia sé nhau trong cong viéc, tinh cam gitra chi Rva anh Rthuc sy ran nut, muc
dich hoén nhan khong dat, mau thuin di dén mbc trim trong, cudc séng chung
khong thé kéo dai, chi Ryéu cau Toa an giai quyét ly hon; Toa an triéu tap thi anh
Rkhéng tham gia, ciing khong c6 ¥ kién phan té bang van ban ddi v6i yéu cau khai
kién cua R don. Nhung theo x4c minh tai chinh quyén dia phuong thi 10i khai cua
chi Rtai hd so vu 4n 13 hoan toan c6 co sd, boi 18 viéc quan tam vé tinh cam cta vo
chong phai dién ra thudng xuyén va lién tuc, ho di ly than nhau, ching té ho
khong con quan tdm dén cudc séng ctia nhau; Hoi dong xét xir chdp nhan yéu cau
chi Rxin ly hon vé1 anh Rla c6 co sé.

[3] V& con chung: chi R va anh Rcé 03 con chung tén Ninh Thi Kim Phuong,
sinh ngay 27/12/2011; Ninh Thi Diéu Thuong, sinh ngay 05/6/2014 va Ninh Van
Thién, sinh ngay 19/3/2016; chi Rnhan nuo6i 03 con va nguyén vong
ctia cac con déu mudn & véi chi R néu bd me ly hon; trén co so thu nhdp cta chi R
hang thang ttr 10.000.000d0ng dén 14.000.000d6ng/thang, dong thoi bé me chi R
cho 01Ha ca phé kinh doanh; ngoai thu nhdp c4 nhan thi cadc con cung phu giup chi
R lam cac cong viéc cua gia dinh nén c6 thu nhap thém;xét viéc nhan nudi con
chung cua chi R 1a tuy nguyén va c6 co s&; nén Hoi déng x€t giao 03 con chung cho
chi R 1a nguoi dugce truc tiép trong nom, nudi dudng, cham soéc, gido duc; chi
Rkhéng yéu cau anh R phai cdp dudng nudi con chung, nén Hoi dong xét xtr khong
xem Xé€t.

[4] Vé tai san chung va ng chung: chi R khong yéu cau Toa 4n giai quyét,
nén Hoi dong xét xir khong xem xét dé giai quyét.

[6] V& an phi: chi Rphai chiu toan bd an phi dan su so tham vé ly hon theo
quy dinh cua phap luat.

Xét dé nghi cua dai dién Vién kiém sat tai phién toa 1a c6 co s, nén Hoi
dong xét xtr chip nhan.

Vi cac I€ trén;

QUYET PINH:



Can ¢t vao cac Picu 28; 35; 39; 147; 170; 195; 203; 205; 220; 227; 228;
233; 235 va Diéu 262 cta Bo luat td tung dan su.

Cian ctr vao Diéu 56; 57; 81; 82; 83; 84 ctia Luat hon nhan va gia dinh.

Can ctr vao diém a khoan 5 Diéu 27 ctia Nghi quyét 326/2016/UTVQH14
ngay 30/12/2016 quy dinh v€ an phi, 1€ phi Toa an.

Xtr: Chap nhan yéu cau khoi kién cta chi Ro Cham R.
Vé hon nhan: chi Ro Cham R duoc ly hon anh Ninh Van R.

Vé con chung; Giao 03 con chung tén Ninh Thi Kim Phuong, sinh ngay
27/12/2011; Ninh Thi Di¢éu Thuong, sinh ngay 05/6/2014 va Ninh Van Thién, sinh
ngay 19/3/2016 cho chi R 1a nguoi duoc truc tiép trong nom, nudi dudng, cham
soc, gido duc cho dén khi cac chau (Phuong, Thuong, Thiénjthanh nién va tu 1ap
dugc hodc da thanh nién nhung bi tan tat, mat nang luc hanh vi dan sy, khong co
kha ning lao dong va tai san dé tr nudi minh.

Vi loi ich ctia con chung cadc duong su c6 quyén yéu cau thay do6i nguoi truc
ti€p nuodi con va ap dung viéc cap dudng nudi con chung;anh R c6 quyén va nghia
vu thdm nom, cham séc¢ con chung, khong ai dugc can tr¢ thuc hién quyen nay.

Néu nguoi1 khong truc tiép nuoi con chung lam dung viéc tham nom dé can
tré hodc gdy anh hudng xau dén viéc trong nom, cham soc, nudi dudng, giao duc
con; ngudi tryc tiép nudi con cd quyén yéu cau Toa an han ché quyén thim nom
con cua ngudi do

Vé an phi: chi Ro Cham R phai chiu 4n phi ly hon so tham 1a 300.000d (ba
tram ngan dong), nhung duoc khau trir vao sb tién tam tng an phi di nop 300.0004d
(ba trim ngan dong) theo bién lai thu tién tam ung an phi s6: 0007344 ngay
08/12/2022 tai Chi cuc Thi hanh 4n dan sy huyén R, tinh R; chi R da nop du an phi
dan su so thim vé ly héon.

Trong han 15 ngay ké tir ngay tuyén an (23/5/2023) chi Rcé quyén lam don
khang cao; anh R ving mat tai phién toa c6 quyén khang cdo ban an trong han 15
ngay ké tir ngay nhan duoc ban an hoic ngay ban an dugc niém yét theo quy dinh
ctia phap luat. Pé yéu cau Toa an nhan déan tinh R xét xir Phiic tham.

Truong hop quyét dinh nay dwoc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2 Ludt thi
hanh an dan sy thi nguoi dwoc thi hanh an dan suw, nguoi phai thi hanh an dan sy
c6 quyén thod thudn thi hanh dn, quyén yéu cau thi hanh dn, tw nguyén thi hanh dn
hodc bi cuong ché thi hanh dan theo quy dinh tai cdc Piéu 6; 7a, 7b va 9 Ludt thi
hanh an dan sy, thoi hiéu thi hanh dan dwoc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30
Luadt thi hanh an dan sw



Noi nhdn:

-Toa an tinh;
-VKSND.H R;

-Chi cuc THADS.HR;
-Ngudi tham gia t6 tung;
-UBND x3a IaHrung;
-Luu HS.

TM. HOI PONG XET XU SO THAM
Tham phan - Chi toa phién toa

Bui Duc R



	TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HUYỆN R					Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TỈNH R

	Bản án số: 07/2023/HNGĐ-ST                

	Ngày: 23/5/2023

	V/v: “Ly hôn, nuôi con chung”

	NHÂN DANH

	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN R, TỈNH R

	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức R.

	Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trịnh Văn R và bà Hoàng Thị R.

	Thư ký phiên tòa: Ông Hà Văn R - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện R, tỉnh R.

	Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện R tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh R - Kiểm sát viên.

	Ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện R, tỉnh R, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý s: 170/2022/TLST-HNGĐ ngày 08/12/2022; về việc“Tranh chấp hôn nhân và nuôi con chung”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2023/QĐXXST-HNGĐ, ngày 07/4/2023; Quyết định hoãn phiên tòa số: 13a/2023/QĐST-HNGĐ ngày 05/5/2023, giữa: 

	R đơn: Chị Rơ Châm R, sinh năm 1992 (có mặt).

	Địa chỉ: tổ dân phố 03, thị trấn Ia ly, huyện R, tỉnh R.

	Bị đơn: Anh Ninh Văn R, sinh năm 1990 (vắng mặt).

	Địa chỉ: tổ dân phố 03, thị trấn Ia ly, huyện R, tỉnh R.

	NỘI DUNG VỤ ÁN:

	Theo đơn khởi kiện đề ngày 08/12/2022, bản tự khai cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, r đơn chị Rơ Châm R trình bày

	Về hôn nhân: Tôi và anh R quen nhau, tự nguyện tìm hiểu và được gia đình  hai bên tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quá, chúng tôi có đăng ký kết hôn tại UBND xã IaHrung, huyện Ia Grai, tỉnh R vào ngày 11/3/2012; cuộc sống vợ chồng hạnh phúc được thời gian đầu, sau đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. R nhân do anh R hay rượu chè cờ bạc, rồi đánh đập tôi vô cớ, không lo làm ăn xây dựng gia đình nuôi dậy con chung, anh R không tôn trọng 

	tôi và gia đình tôi, vợ chồng không thể hòa hợp, không có rg nói chung; về tình cảm vợ chồng ly thân nhau lâu rồi, tôi v các con đã thuê nhà ra ở riêng. Nhận thấy tình cảm vợ chồng đã hết, cuộc sống chung không thể kéo dài được nữa, nên yêu cầu Tòa án giải quyết cho tôi được ly hôn với anh R. Tôi đề nghị Tòa án không r hành hòa giải đoàn tụ gia đình nữa. 

	Về con chung: Chúng tôi có 03 con chung tên Ninh Thị Kim Phượng, sinh ngày 27/12/2011; Ninh Thị Diệu Thương, sinh ngày 0/6/2014 và Ninh Văn Thiện, sinh ngày 19/3/2016; Nếu được ly hôn tôi có nguyện vọng được nuôi 03 con và không yêu cầu anh R phải cấp dưỡng nuôi con chung.   

	Về tài sản chung và nghĩa vụ chung: Tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

	Về án phí: Tôi yêu cầu giải quyết theo quy định.

	Đối với bị đơn anh Ninh Văn R; Quá trình Thụ lý giải quyết vụ án, Tòa án đã r hành triệu tập, tống đạt các văn bản tố tụg cho anh Rtheo đúng quy định của pháp luật, nhưng anh Rkhông lên làm việc, không có mặt. Vì vậy Tòa án phải đi xác minh và lập các thủ tục không tống đạt được, Niêm yết công khai các văn bản tố tụng như: Thông báo thụ lý vụ án, Giấy triệu tập, Thông báo phiên họp kiểm tra giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải... tại địa chỉ và nơi ở của anh R; Uỷ ban nhân dân thị trấn và tại trụ sở Tòa án theo đúng quy định của pháp luật, anh R vẫn không tham gia tố tụng, không hợp tác cùng Tòa án để giải quyết vụ án, không có ý kiến phản tố đối với yêu cầu khởi kiện của R đơn. 

	Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện R, tỉnh R phát biểu quan điểm về tố tụng: 

	Căn cứ vào khoản 4 điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát. 

	Căn cứ vào các Điều 28; 35; 39; 147; 170; 195; 203; 205; 220; 227; 228, 233; của Bộ luật tố tụng dân sự. 

	Căn cứ vào Điều 56; 81; 82; 83; 84 của Luật hôn nhân và gia đình. 

	Căn cứ vào điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết 326/2016/UTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

	Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán đã thực hiện đầy đủ, từ khâu thụ lý, thôg báo về phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận và hòa giải, các bước tống đạt quy trình tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định, đúng thẩm quyền giải quyết, thời gian giải quyết vụ án đảm bảo, giải quyết theo yêu cầu nội dung khởi kiện; Hội đồng xét xử thực hiện đầy đủ trình tự các bước của phiên tòa dân sự sơ thẩm.

	Về nội dung: Quan hệ về tranh chấp Ly hôn, nuôi con chung là đúng, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn khởi kiện của rđơn để giải quyết ly hôn của chị Rơ Châm R với anh Ninh Văn R.

	Về con chung: Giao 03 con chung tên Ninh Thị Kim Phượng, sinh ngày

	27/12/2011; Ninh Thị Diệu Thương, sinh ngày 05/6/2014 và Ninh Văn Thiện, sinh ngày 19/3/2016 cho chị R là người được trự tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đến khi 03 cháu thành niên và tự lập được hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và tài sản để tự nuôi mình; chị Rkhông yêu cầu anh R phải cấp dưỡng nuôi con chung, nên không xem xét.   

	Về tài sản chung nợ chung: Không xem xét do đương sựkhông có yêu cầu.

	Về án phí:chị Rphải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

	Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh lận tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểmsát; Hội đồng xét xử nhận định:

	[1] Về tố tụng: Tòa án đã tống đạt hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét xử và các văn bản tố tụng cho bị đơn theo đúng quyđịnh của pháp luật; nhưng bị đơn không đến làm việc, không hợp tác cùng Tòa án để ký nhận văn bản, tại phiên tòa bị đơn vắng mặt lần thứ nhất, nên phải hoãn phiên tòa; mở phiên tòa xét xử lần thứ hai theo quy định tại Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự.

	[2] Về hôn nhân: chị Rơ Châm Rvà anh Ninh Văn R kết hôn trên cở sở tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân x IaHrung, huyện Ia Grai, tỉnh R; quan hệ hôn nhân của chị Rvà anh Rlà hợp pháp. 

	Quá trình chung sống, mâu thuẫn giữa chị Rvà anh Rluôn xảy ra, lý do là anh R không lo làm hay ăn nhậu, đánh đập chị R v cớ, nên vợ chồng hay bất đồng quan điểm, có nhiều khác biệt trong cách sống, hay cãi vã nhau, cuộc sống hôn nhân ngày càng bế tắc và không thể gắn bó;chị Rvà anh R đã ly thân nhau từ tháng 8/2022 đến nay; Hội đồng xét xử, xét cuộc sống vợ chồngkhông có ý thức hỗ trợ chia sẻ nhau trong công việc, tình cảm giữa chị Rvà anh Rthực sự rạn nứt, mục đích hôn nhân không đạt, mâu thuẫn đã đến mức trầm trọng, cuộc sống chung không thể kéo dài, chị Ryêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn; Tòa án triệu tập thì anh Rkhông tham gia, cũng không có ý kiến phản tố bằng văn bản đối với yêu cầu khởi kiện của R đơn. Nhưng theo xác minh tại chính quyền địa phương thì lời khai của chị Rtại hồ sơ vụ án là hoàn toàn có cơ sở, bởi lẽ việc quan tâm về tình cảm của vợ chồng phải diễn ra thường xuyên và liên tục, họ đã ly thân nhau, chứng tỏ họ không còn quan tâm đến cuộc sống của nhau; Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu chị Rxin ly hôn với anh Rlà có cơ sở.

	[3] Về con chung: chị R và anh Rcó 03 con chung tên Ninh Thị Kim Phượng, sinh ngày 27/12/2011; Ninh Thị Diệu Thương, sin ngày 05/6/2014 và Ninh Văn Thiện, sinh ngày 19/3/2016; chị Rnhận nuôi 03 con và nguyện vọng

	của các con đều muốn ở với chị R nếu bố mẹ ly hôn; trên cơ sở thu nhập của chị R hàng tháng từ 10.000.000đồng đến 14.000000đồng/tháng, đồng thời bố mẹ chị R cho 01Ha cà phê kinh doanh; ngoài thu nhập cá nhân thì các con cùng phụ giúp chị R làm các công việc của gia đình nên có thu nhập thêm;xét việc nhận nuôi con chung của chị R là tự nguyện và có cơ sở; nên Hội đồng xét giao 03 con chung cho chị R là người được trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; chị Rkhông yêu cầu anh R phải cấp dưỡng nuôi con chung, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

	[4] Về tài sản chung và nợ chung: chị R không yêu cầu Tòa án giải quyết, nên Hội đồng xét xử không xem xét để giải quyết

	[6] Về án phí: chị Rphải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm về ly hôn theo quy định của pháp luật.

	Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có cơ sở, nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

	Vì các lẽ trên; 

	QUYẾT ĐỊNH:

	Căn cứ vào các Điều 28; 35; 39; 147; 170; 195; 203; 205; 220; 227; 228; 233; 235 và Điều 262 của Bộ luật tố tụng dân sự.
	Căn cứ vào Điều 56; 57; 81; 82; 83; 84 của Luật hôn nhân và gia đình. 

	Căn cứ vào điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết 326/2016/UTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

	Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Rơ Châm R.

	Về hôn nhân: chị Rơ Châm R được ly hôn anh Ninh Văn R.

	Về con chung; Giao 03 con chung tên Ninh Thị Kim Phượng, sinh ngày 27/12/2011; Ninh Thị Diệu Thương, sinh ngày 05/6/2014và Ninh Văn Thiện, sinh ngày 19/3/2016 cho chị R là người được trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đến khi các cháu (Phượng, Thương, Thiện)thành niên và tự lập được hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và tài sản để tự nuôi mình.

	Vì lợi ích của con chung các đương sự có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con và áp dụng việc cấp dưỡng nuôi on chung;anh R có quyền và nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc con chung, không ai được cản trở thực hiện quyền này.

	Nếu người không trực tiếp nuôi con chung lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó

	Về án phí: chị Rơ Châm R phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm là 300.000đ (ba trăm ngàn đồng), nhưng được khấu trừ vào số tiề tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số: 0007344 ngày 08/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện R, tỉnh R; chị R đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm về ly hôn.

	Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (23/5/2023) chị Rcó quyền làm đơn kháng cáo; anh R vắng mặt tại phiên tòa có quyềnkháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. Để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh R xét xử Phúc thẩm. 

	Trường hợp quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân ự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự

	Nơi nhận:					TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
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